ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ 9
Mức độ nhận biết:

	Nội dung câu hỏi

	Câu 1: Nêu những lợi ích của việc tiết kiệm điện năng và các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng? Gia đình em đã dùng biện pháp gì để tiết kiệm điện năng?

    Cần phải tiết kiệm điện năng vì:

- Giảm chi tiêu cho gia đình.

- Các dụng cụ và thiết bị điện được sử dụng lâu bền hơn.

- Giảm bớt các sự cố gây tổn hại chung do hệ thống cung cấp điện bị quá tải, đặc biệt trong những giờ cao điểm.

- Dành phần điện năng tiết kiệm cho sản xuất.

     Các biện pháp tiết kiệm điện năng:

- Cần phải lựa chọn, sử dụng các dụng cụ thiết bị điện có công suất phù hợp.

- Chỉ sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện trong thời gian cần thiết. 


	Câu 2: Phát biểu định luật ôm ? Viết công thức tính và giải thích ý nghĩa của từng đại lượng có trong công thức. 

- Cường độ dòng điện qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây.

- Công thức: I = U/R Trong đó: R là điện trở ([image: image1.wmf]W

), U hiệu điện thế (V), I là cường độ dòng điện (A)



	

	Câu 3:Quy tắc nắm tay phải dùng để làm gì? Hãy phát biểu quy tắc đó?

- Quy tắc nắm tay phải: Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong ống dây.

Quy tắc nắm tay phải dùng để xác định từ cực của ống dây và chiều dòng điện

	Câu 4:Nêu cấu tạo của động cơ một chiều. Trong động cơ điện có công suất lớn người ta  dùng nam châm gì ?  Tại sao?

Cấu tạo động cơ điện một chiều: Nam châm tạo ra từ trường và khung dây dẫn có dòng điện chạy qua. Dùng nam châm điện. Vì tạo ra từ trường mạnh.

	Câu 5:Viết  công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp.Viết  công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song.
Mạch nối tiếp: R = R1 + R2 

Mạch song song: 1/R = 1/R1 + 1/R2 
 eq/f(1/R1 )

	Câu 6: Cách xác định  các từ cực của kim nam châm.
Dựa vào chữ N (cực bắc)  chữ S (cực nam) dựa vào màu sơn 


Mức độ thông hiểu:

	Nội dung câu hỏi

	Câu 1:Phát biểu định luật Jun – Len xơ. Viết công thức và giải thích các đại lượng có trong công thức.

Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện,  với điện trở  của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.

Công thức:  Q = I2.R.t  Trong đó Q là nhiệt lượng (J), I cường độ dòng điện (A), R điện trở (Ω), t thời gian dòng điện chạy qua (s)



	Câu 2: Điện năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng nào? Một bóng đèn dùng phích cấm ở nhà bị hư cần phải thay bóng đèn mới. Theo em làm như thế nào là an toàn ? Tại sao?

Điện năng chuyển hóa thành: Cơ năng, nhiệt năng, hóa năng, năng lượng ánh sáng. Rút phích cắm ra khỏi ổ điện. Sẽ không có dòng điện chạy qua dây dẫn.

	Câu 3: Quy tắc bàn tay trái dùng để làm gì ?  Phát biểu quy tắc bàn tay trái.

Quy tắc bàn tay trái dùng: Xác định lực điện từ, chiều dòng điện, cực nam châm

Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đền ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 90o chỉ chiều của lực điện từ.



	Câu 4: Nêu cấu tạo của nam châm điện. Lõi sắt non trong nam châm điện có tác dụng gì?
Cấu tạo: Gồm ống dây dẫn trong có lõi sắt non.

Lõi sắt non làm tăng tác dụng từ của ống dây

	Câu 5:Viết hai công thức tính điện năng tiêu thụ. Trên bóng đèn có ghi 220V- 50W. Những con số này có ý nghĩa gì?
Công thức: A = pt = UIt
Ý nghĩa: 220V cho biết hiệu điện thế định mức của đèn là 220V khi chúng hoạt động bình thường. 50W cho  biết công suất định mức là 50W khi chúng hoạt động bình thường.



	Câu 6: Trong tay em có một kim nam châm, em làm thế nào để phát hiện trong dây dẫn điện có dòng điện hay không?
Đưa kim nam châm lại gần dây dẫn nếu kim nam châm bị lệch thì dây dẫn có dòng điện. Nếu kim nam châm không lệch thì dây dẫn không có dòng điện.



Mức độ vận dụng:

	Nội dung câu hỏi

	Câu 1: Bài tập về 2 điện trở mắc nối tiếp.

	Câu 2: Bài tập về 2 điện trở mắc song song.

	Câu 3:  Bài tập về công suất điện.

	Câu 4:  Bài tập về điện năng- Công của dòng điện.

	Câu 5:  Bài tập về định luật Jun -Len xơ


